
UBND QUẬN THANH XUÂN 

    TRƯỜNG MN SƠN CA 

 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

 TUẦN 1 THÁNG 01/2022 

(Từ ngày 03/01 đến ngày 28/01/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Người thân trong gia đình 

bé) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số loại rau 

ăn lá) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu một số loại hoa) 

KHỐI MG LỚN 

(Cây xanh và MT sống) 

Thứ 2 

(03/01) 
Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch Nghỉ Tết dương lịch 

Thứ 3 

(4/01) 

ÂM NHẠC 

Dạy hát: Cháu yêu bà. 

(Sưu tầm) 

                LQVH 

Truyện: Chú đỗ con 

(GV: Cung Lan Hương) 

                LQVH 

Truyện: Bông hoa cúc trắng 

(GV: Dương Thu Hòa) 

LQVH 

Truyện: Sự tích cây khoai 

lang 

(GV: Trần Hồng Hạnh) 

Thứ 4 

(5/01) 

DINH DƯỠNG 

10 lời khuyên dinh dưỡng 

trong dịch Covid-19 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

10 lời khuyên dinh dưỡng 

trong dịch Covid-19 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

10 lời khuyên dinh dưỡng 

trong dịch Covid-19 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

10 lời khuyên dinh dưỡng 

trong dịch Covid-19 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(6/01) 

   

 

KHÁM PHÁ 

Cây xanh và môi trường sống  

(GV: Phạm Thùy Linh ) 

Thứ 6 

(7/01) 

NBTN 

Trò chuyện về gia đình của 

bé. (MT: 17) 

(GV: Lê Huyền) 

ÂM NHẠC 

Dạy hát: Màu hoa 

(GV: Lê Hương) 

TẠO HÌNH 

Vẽ vườn hoa mùa xuân 

(GV: Nguyễn Thị Hương) 

LQCV 

b,d,đ 

(GV: Nguyễn Ngọc Linh) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 2 THÁNG 01/2022 

(Từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Ngôi nhà của bé) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số loại rau 

ăn củ quả) 

KHỐI MG NHỠ 

(Cây xanh quanh bé) 
KHỐI MG LỚN 

(Một số loại rau) 

Thứ 2 

(10/01) 

TẠO HÌNH 

Dán ngôi nhà 

(GV: Thanh Hà) 

KHÁM PHÁ 

Một số loại rau ăn củ 

(GV: Ngô Thuý Hằng) 

KHÁM PHÁ 

Bé khám phá về cây xanh 

(GV: Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga) 

TẠO HÌNH 

Vẽ vườn cây ăn quả 

 (GV: Lưu Thị Mai) 

Thứ 3 

(11/01) 

 
Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(12/01) 

CHĂM SÓC 

Hướng dẫn PH dạy trẻ đánh 

răng đúng cách 

(gửi PH) 

CHĂM SÓC 

Hướng dẫn PH dạy trẻ đánh 

răng đúng cách 

(gửi PH) 

CHĂM SÓC 

Hướng dẫn PH dạy trẻ đánh 

răng đúng cách 

(gửi PH) 

CHĂM SÓC 

Hướng dẫn PH dạy trẻ đánh 

răng đúng cách 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(13/01) 

   

 

KHÁM PHÁ 

Phân nhóm các loại rau 

 (GV: Đàm Lê Dung) 

Thứ 6 

(14/01) 

                LQVH 

Truyện: Thỏ con không 

vâng lời. 

(Sưu tầm) 

                LQVH 

Truyện: Nhổ củ cải 

(GV: Nguyễn Thị Lộc) 

TẠO HÌNH 

Vẽ cây xanh 

(GV: Nguyễn Thị Hòa) 

LQVT 

Đo độ dài 1 đối tượng bằng 

các đơn vị đo 

 (GVA1: Phan Thị Hiếu) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 3 THÁNG 01/2022 

(Từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Đồ dùng trong gia đình 

của bé) 

KHỐI MG BÉ 

(Các loại hoa bé biết) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu một số loại 

rau, củ, quả) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số loại hoa) 

Thứ 2 

(17/01) 

HĐVĐV 

Xếp bộ bàn ghế. 

(GV: Quỳnh Trang) 

TẠO HÌNH 

Tô màu nải chuối 

(GV: Cung Lan Hương) 

THÍ NGHIỆM 

Sự đổi màu của bắp cải tím 

(GV: Nguyễn Thị Trang) 

GDTC 

Bật xa 40-50cm 

 (GV: Nguyễn Phương Anh) 

 

Thứ 3 

(18/01) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(19/01) 

SỨC KHỎE 

Thông điêp 5K trong tình 

hình mới 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Thông điêp 5K trong tình 

hình mới 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Thông điêp 5K trong tình 

hình mới 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Thông điêp 5K trong tình 

hình mới 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(20/01) 
  

 

 
LQVT 

Đo độ dài các đối tượng bằng 

1 đơn vị đo 

 (GV: Nguyễn Minh Thủy) 

Thứ 6 

(21/01) 

NBPB 

To - nhỏ (MT: 21) 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Một số loại hoa 

(GV: Nguyễn Thu Thảo) 

LQVH 

Truyện: Cây rau của Thỏ Út 

(GV: Cung Quỳnh Anh) 

LQCV 

l, m, n 

 (GV: Nguyễn Thị Huế) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

           

                         



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 4 THÁNG 01/2022 

(Từ ngày 24/01 đến ngày 28/01/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Mừng xuân Nhâm Dần) 

KHỐI MG BÉ 

(Mừng xuân Nhâm Dần) 

KHỐI MG NHỠ 

(Mừng xuân Nhâm Dần) 

KHỐI MG LỚN 

(Mừng xuân Nhâm Dần) 

Thứ 2 

(24/01) 

ÂM NHẠC 

Dạy hát: Sắp đến Tết rồi. 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Thơ: Cây dây leo 

(GV: Đỗ Thu Hà) 

LQVH 

Thơ: Tết đang vào nhà 

(GV: Nguyễn Thị Vân Anh) 

TẠO HÌNH 

Thổi màu cây đào 

 (GV: Hà Thị Giang) 

Thứ 3 

(25/01) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(26/01) 

 

 

Sưu tầm 

GDATGT 

Các biển báo và ý nghĩa của 

chúng 

(GV: Khối lớn) 

GDATGT 

Các biển báo và ý nghĩa của 

chúng 

(GV: Khối lớn) 

GDATGT 

Các biển báo và ý nghĩa của 

chúng 

(GV: Khối lớn) 

Thứ 5 

(27/01) 

 

 

 KHÁM PHÁ 

Tết Nguyên Đán 

 (GV: Vũ Thị Đoài) 

Thứ 6 

(28/01) 

LQVH 

Thơ: Bé đi chợ Tết. 

(GV: Nguyễn Phượng) 

TẠO HÌNH 

Tạo bông pháo hoa từ màu 

nước 

(GV: Lã Thị Hồng) 

KỸ NĂNG SỐNG 

Hướng dẫn bé bày mâm ngũ 

quả ngày tết. 

(GV: Lê Linh Chi) 

LQVH 

Truyện: Chiếc áo mùa xuân 

(GV: Trương Ngọc Hương) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

Lưu ý: - Lịch phối hợp sẽ gửi tới PH theo từng tuần và gửi vào các ngày chủ nhật tuần của tuần trước đó. 

             - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

             - Giáo viên trao đổi, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các đồ dùng, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động. 

             - Những ngày còn lại, GV tương tác với PH về các nội dung: chăm sóc, dinh dưỡng, hướng dẫn trẻ vui chơi tại nhà. 

 

                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 

 


